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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2021 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 

ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận Danh hiệu thi đua năm 2021, kèm theo tiền thưởng cho: 

07 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 10 cá nhân đạt danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 56 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2021.  

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức tiền thưởng như sau: 

- Tập thể Lao động tiên tiến: 1.192.000 đồng/tập thể. 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 1.490.000 đồng/cá nhân. 

- Lao động tiên tiến: 447.000 đồng/cá nhân. 

Tổng số tiền thưởng là: 48.276.000 đồng (Bốn mươi tám triệu hai trăm bẩy mươi 

sáu nghìn đồng). Kinh phí trích từ nguồn kinh phí quản lý hành chính các đơn vị:  

- Khối văn phòng Sở: 26.075.000 đồng,  
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- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 9.089.000 đồng,  

- Trung tâm Ứng dụng KH&CN: 13.112.000 đồng.  

Quỹ thi đua, khen thưởng khối Văn phòng Sở chi thưởng cho các tập thể, cá 

nhân của khối Văn phòng Sở; Quỹ thi đua, khen thưởng của các đơn vị trực thuộc 

chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc đơn vị quản lý. 

Điều 3. Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc 

Sở, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Phòng Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ); 

- Lãnh đạo Sở; 

- CCVC, LĐ Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thanh Bình 

 
 



Phụ lục 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN  

ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2021 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-KHCN ngày       /12/2021 của Giám đốc Sở KH&CN) 

 

TT Đơn vị/cá nhân 
Số tiền 

thưởng 

Nguồn chi     

tiền thưởng 

I 
TẬP THỂ ĐẠT DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG 

TIÊN TIẾN 
8.344.000  

 Khối Văn phòng 5.960.000 
Khối Văn 

phòng Sở 

1 Văn phòng Sở 1.192.000  

2 Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ 1.192.000  

3 Thanh tra Sở 1.192.000  

4 Phòng Quản lý KHCN cơ sở và Sở hữu trí tuệ 1.192.000  

5 Phòng Quản lý Khoa học 1.192.000  

6 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1.192.000 
Chi cục 

TCĐLCL 

7 Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ 1.192.000 

Trung tâm 

Ứng dụng 

KH&CN 

II CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ 14.900.000  

 Khối Văn phòng Sở 8.940.000 
Khối Văn 

phòng Sở 

1 Ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Sở 1.490.000  

2 Ông Triệu Ngọc Trung - Phó Giám đốc Sở 1.490.000  

3 Ông Ngô Chí Vinh - Phó Giám đốc Sở 1.490.000  

4 Bà Lê Thị Thanh Lợi - Trưởng phòng Quản lý Khoa học 1.490.000  

5 Bà Hoàng Thị Duyên - Chuyên viên Văn phòng Sở 1.490.000  

6 
Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng phòng QLKHCN cơ sở và Sở 

hữu trí tuệ 
1.490.000  

 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2.980.000 
Chi cục 

TCĐLCL 

7 Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Trưởng phòng QLTCCL  1.490.000  

8 Bà Mạc Thị Kim Thoa - Phó Trưởng phòng HC&QLĐL 1.490.000  

 Trung tâm Ứng dụng KH&CN 2.980.000 

Trung tâm 

Ứng dụng 

KH&CN 

9 Bà Trương Thị Hồng Minh - Giám đốc 1.490.000  

10 Ông Lê Đức Anh - Phó Giám đốc 1.490.000  

III CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 25.032.000  

 Khối Văn phòng Sở 11.175.000 
Khối Văn 

phòng Sở 
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 Lãnh đạo Sở   

1 Ông Nguyễn Phúc Thương – Phó Giám đốc Sở 447.000  

 Văn phòng Sở   

2 Ông Nguyễn Ngọc Hảo - Chánh Văn phòng 447.000  

3 Ông Lương Vũ Thắng – Phó Chánh Văn phòng  447.000  

4 Bà Lương Thanh Trang – Phó Chánh Văn phòng 447.000  

5 Ông Vũ Trí Biên – Chuyên viên  447.000  

6 Bà Trần Thị Phượng – Chuyên viên 447.000  

7 Ông Lê Bá Chuẩn – Chuyên viên 447.000  

8 Bà Nguyễn Thị Hiền - Nhân viên 447.000  

9 Ông Nguyễn Ngọc Bách - Nhân viên 447.000  

10 Ông Nguyễn Xuân Hòa - Nhân viên 447.000  

11 Ông Hà Văn Tuân - Nhân viên 447.000  

 Thanh tra Sở   

12 Ông Nguyễn Chí Trung – Chánh Thanh tra  447.000  

13 Ông Trần Chí Thành - Phó Chánh Thanh tra 447.000  

 Phòng Quản lý Khoa học   

14 Bà Chu Thị Huyền – Phó Trưởng phòng 447.000  

15 Bà Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên 447.000  

16 Bà Bạch Thị Khánh Chi – Chuyên viên 447.000  

17 Bà Phạm Thị Thu Huế  - Chuyên viên 447.000  

 Phòng QLCN&TTCN   

18 Ông Chu Thanh Sơn - Trưởng phòng  447.000  

19 Ông Triệu Sơn Giang - Phó Trưởng phòng  447.000  

20 Ông Đỗ Văn Tình – Chuyên viên 447.000  

21 Ông Đinh Hữu Trình – Chuyên viên 447.000  

 Phòng Quản lý KHCN cơ sở và Sở hữu trí tuệ   

22 Ông Ngô Anh Hoàng – Phó Trưởng phòng 447.000  

23 Ông Nguyễn Văn Tình – Phó Trưởng phòng 447.000  

24 Ông Doãn Hải Đông – Chuyên viên 447.000  

25 Bà Trần Thị Lan Hương – Chuyên viên 447.000  

 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4.917.000 
Chi cục 

TCĐLCL 

1 Ông Hoàng Công Bình - Chi cục trưởng  447.000  

2 Ông Bùi Khái Hưng - Phó Chi cục trưởng 447.000  
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3 Ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Phó Chi cục trưởng 447.000  

4 Ông Lê Thành Kông - Trưởng phòng HC&QLĐL 447.000  

5 Ông Phạm Xuân Thắng – Trưởng phòng QLTCCL 447.000  

6 Bà Nguyễn Thị Thắng – Chuyên viên phòng QLTCCL 447.000  

7 Bà Nguyễn Thị Hải Vân - Chuyên viên phòng HC&QLĐL 447.000  

8 Bà Phùng Thị Ngát – Chuyên viên phòng HC&QLĐL 447.000  

9 Ông Nguyễn Quang Anh – Chuyên viên phòng QLTCCL 447.000  

10 Bà Nguyễn Thị Nô En – Chuyên viên phòng QLTCCL 447.000  

11 Bà Trần Hồng Thịnh - Nhân viên phòng HC&QLĐL 447.000  

 Trung tâm Ứng dụng KH&CN 8.940.000 

Trung tâm  

Ứng dụng 

KH&CN 

1 Ông Hoàng Văn Long - Phó Giám đốc  447.000  

2 Ông Dương Đại Tân, Trưởng phòng HC&TTKHCN 447.000  

3 
Ông Trần Quang Vinh, Trưởng phòng Ứng dụng – Chuyển 

giao 
447.000  

4 Bà Đỗ Thị Thơm – Phó Trưởng phòng HC&TTKHCN 447.000  

5 
Ông Nguyễn Quang Sang - Trưởng phòng Kiểm định - Thử 

nghiệm  
447.000  

6 
Ông Nguyễn Văn Vị - Phó Trưởng phòng Kiểm định – Thử 

nghiệm 
447.000  

7 Bà Nguyễn Thị Thảo – Phó Trưởng phòng UD-CG 447.000  

8 Bà Trần Thị Huyền Trang - Viên chức 447.000  

9 Ông Trần Văn Quý – Viên chức 447.000  

10 Ông Giáp Văn Thắng – Viên chức 447.000  

11 Bà Đồng Thị Như – Viên chức 447.000  

12 Bà Bùi Thu Hằng – Viên chức 447.000  

13 Bà Nguyễn Thu Hương – Viên chức 447.000  

14 Bà Đỗ Thị Thu Hà - Viên chức 447.000  

15 Bà Hà Ngọc Linh – Viên chức 447.000  

16 Bà Đỗ Nguyên Hạnh – Viên chức 447.000  

17 Bà Lê Thị Ly Ly – Viên chức 447.000  

18 Bà Nguyễn Thị Huyền – Viên chức 447.000  

19 Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Nhân viên 447.000  

20 Ông Trần Bình Dương – Viên chức 447.000  

 Tổng cộng (I+II+III): 48.276.000  

 

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi tám triệu hai trăm bẩy mươi sáu nghìn đồng ./. 
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